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Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

BỘ ĐỀ THI HỌC KÌ 2 

MÔN NGỮ VĂN LỚP 6 NĂM 2015 – 2016 

 

ĐỀ SỐ 1 

 

PHÒNG GD&ĐT BÌNH SƠN            ĐỀ THI HỌC KÌ 2  

         MÔN: NGỮ VĂN  

  NĂM HỌC: 2015 – 2016 

          Thời gian 90 phút (không kể thời gian giao đề) 

PHẦN I: VĂN - TIẾNG VIỆT (4 điểm) 

 a. Thế nào là câu trần thuật đơn? (0,5 điểm) 

 b. Xác định chủ ngữ và vị ngữ của những câu sau. (1,5 điểm) 

(1) “Dưới gốc tre, tua tủa những mầm măng”. 

                                                       (Ngô Văn Phú) 

(2) “Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt”. 

                                                            (Tô Hoài, “Bài học đường đời đầu tiên”) 

(3) “Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa”. 

                                                              (Nguyễn Tuân, “Cô Tô”) 

Câu 2: (2 điểm)  

Đọc khổ thơ này, em hiểu gì về Bác Hồ kính yêu của chúng ta? 

“Đêm nay Bác ngồi đó 

Đêm nay Bác không ngủ 

Vì một lẽ thường tình 

Bác là Hồ Chí Minh.” 

(Minh Huệ- Đêm nay Bác không ngủ) 

PHẦN II: TẬP LÀM VĂN (6 điểm) 

Em hãy tả để làm rõ những nét đáng yêu của một em bé mà em quý mến. 
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PHÒNG GD-ĐT BÌNH SƠN  

HƯỚNG DẪN CHẤM 

MÔN NGỮ VĂN 6 - HỌC KÌ 2 

Phần 1: Văn –Tiếng Việt:(4 điểm) 

Câu 1 (2 điểm) 

a. Nêu được khái niệm câu trần thuật đơn. (0,5 điểm) 

b. Xác định được chủ ngữ - vị ngữ mỗi câu đạt 0,5 điểm (1,5 điểm) 

(1) Dưới gốc tre, tua tủa // những mầm măng. 

                                   V                     C      

(2) Những cái vuốt ở chân, ở khoeo// cứ cứng dần và nhọn hoắt. 

                                   C                                    V 

(3) Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô //  là một ngày trong trẻo, sáng sủa.  

                          C                                                 V 

Câu 2 (2 điểm) 

Học sinh hiểu được các ý sau:  

     - Người không ngủ vì lo cho việc nước và thương bộ đội, dân công đã là một “lẽ 

thường tình” của cuộc đời Bác. 

- Vì Bác là Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ của dân tộc và người cha thân yêu của quân đội ta, 

cuộc đời của Người dành trọn vẹn cho nhân dân, Tổ quốc.  

- Bày tỏ tấm lòng yêu thương, kính trọng Bác. 

PHẦN II: TẬP LÀM VĂN (6 điểm) 

1. Yêu cầu chung  

- Viết đúng thể loại văn miêu tả người 

- Bố cục ba phần: Mở bài - Thân bài - Kết bài 

- Miêu tả tự nhiên, sinh động, tình cảm chân thành 

- Diễn đạt mạch lạc, ý tứ rõ ràng, dùng từ đặt câu đúng, trình bày sạch, cẩn thận, 

không sai chính tả. 
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2. Yêu cầu cụ thể:  

a. Mở bài: (1 điểm) 

Giới thiệu được em bé mà mình yêu quý. 

b. Thân bài: (4 điểm) 

Miêu tả cụ thể  về: ngoại hình, tính cách, hành động, cử chỉ làm nổi bật vẻ đáng yêu 

của em bé. 

c. Kết bài: (1 điểm)  

Khẳng định tình cảm của em với em bé ấy. 
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PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU 

TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG 

ĐỀ SỐ 2 

 

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 

MÔN THI: NGỮ VĂN 6 

Thời gian: 90 phút. 

 

A. Văn – Tiếng Việt: (4 điểm) 

Câu 1: (1 điểm)  

Nêu ý nghĩa của văn bản “Bức tranh của em gái tôi” 

Câu 2: (1,5 điểm) 

Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau, và cho biết câu nào là câu trần thuật đơn? 

a. Thời tiết mùa xuân thật mát mẻ, ấm áp. 

      b. Trong vườn, ong bướm rập rờn nô giỡn. 

      c. Con diều hâu lao như mũi tên xuống, gà mẹ xù cánh vừa kêu vừa mổ, vừa đạp diều hâu. 

Câu 3: (1,5 điểm) 

Đặt 2 câu trần thuật đơn có từ là, một câu dùng để giới thiệu, một câu dùng để nhận xét.  

B. Tập làm văn (6 điểm) 

Hãy viết bài văn tả người thân yêu và gần gũi nhất với em. 
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PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU 

TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI 

 HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2015 -2016 

 

 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 Tình cảm trong sáng, nhân hậu bao giờ cũng lớn hơn, cao đẹp hơn 

lòng ghen ghét đố kị.  

1 

Câu 2 

 

a. Thời tiết mùa xuân/ thật mát mẻ, ấm áp.=> câu đơn 

b. Trong vườn ong bướm /rập rờn nô giỡn. .=> câu đơn 

c. Con diều hâu /lao như mũi tên xuống, gà mẹ /xù cánh vừa kêu 

vừa mổ, vừa đạp diều hâu. 

0.5 

0.5 

0.5 

Câu 3 - Bạn Lan là lớp trưởng của lớp em. 

- Bạn Lan là một học sinh giỏi. 

0.75 

0.75 
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Tập 

làm 

văn 

1. Mở bài:  

- Tả những nét khái quát về người thân. Ấn tượng nổi bật nhất. Lí 

do chọn tả.  

2. Thân bài:  

- Tả những nét tiêu biểu, nổi bật về hình dáng, chân dung bên 

ngoài: nét mặt, da dẻ, chân tay, tiếng nói, nụ cười. 

- Tả tính nết, sở thích, tình cảm thể hiện trong lời nói, cử chỉ, hành 

động, cách cư xử với mọi người, với em, gia đình. 

3. Kết bài:  

 - Ấn tượng sâu sắc về người thân. Vì sao? 

 - Cảm nghĩ của em. 

 Biểu điểm: 

- Đảm bảo hình thức, đủ ý, có nhiều ý hay, diễn đạt tốt. 

- Đảm bảo hình thức, đủ các ý chính, diễn đạt đôi chỗ chưa lưu 

loát. 

 - Đảm bảo cơ bản về hình thức, còn thiếu một vài nội dung, diễn 

đạt chưa mạch lạc. 

- Mắc nhiều lỗi về hình thức, thiếu nhiều ý, diễn đạt không trôi 

chảy. 

 

1 

 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

 

5-> 6 

3-> 4 

1-> 2 

 

0.5->1 
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ĐỀ SỐ 3 

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ YÊN BÁI 

TRƯỜNG THCS TÂN THỊNH 

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 

NĂM HỌC 2015 -2016 

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6 

Thời gian làm bài: 90 phút 

 Câu 1: (2 điểm) 

       Kể tên các văn bản truyện kí hiện đại Việt Nam ứng với tên tác giả đã học trong chương 

trình Ngữ văn lớp 6? 

 Câu 2: (2 điểm) 

       Cho biết những câu sau câu nào thiếu chủ ngữ, vị ngữ? Hãy sửa lại cho đúng?  

a. Qua truyện “Dế Mèn phiêu lưu kí” cho thấy Dế mèn biết phục thiện.  

b. Hoa, người học giỏi nhất lớp 6A.  

c. Vừa đi học về, mẹ bảo Hồng đi đón em. Hồng vội vàng đi ngay. 

d. Khi chiếc ô tô về đến đầu làng  

   Câu 3: (6 điểm) 

     Tả lại người thân yêu, gần gũi nhất với em trong gia đình. 
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PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ YÊN BÁI 

TRƯỜNG THCS TÂN THỊNH 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 

NĂM HỌC 2015 -2016 

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6 

 

    Câu 1: HS ghi được đủ các văn bản truyện kí hiện đại Việt Nam đã học trong chương trình 

Ngữ văn lớp 6 như sau: 

1. Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài)  

2. Sông nước Cà Mau (Đoàn Giỏi)  

3. Vượt thác (Võ Quảng) 

4. Bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh)  

5. Cô Tô (Nguyễn Tuân) 

6. Cây tre Việt Nam (Thép Mới)  

7. Lao xao (Duy Khán)  

   Câu 2:  

- Xác định được các lỗi (1 điểm)  

          Câu a: thiếu chủ ngữ 

          Câu b: Thiếu vị ngữ 

          Câu c: Sai về quan hệ ngữ nghĩa giữa các thành phần câu:  

          Câu d: Thiếu cả chủ ngữ và vị ngữ 

- Sửa lại đúng các lỗi (1 điểm)  

a. Qua truyện “Dế Mèn phiêu lưu kí”, tác giả cho thấy Dế mèn biết phục thiện.  

b. Hoa, người học giỏi nhất lớp 6A.  

c. Hồng vừa đi học về, mẹ bảo Hồng đi đón em. Hồng vội vàng đi ngay. 

d. Khi chiếc ô tô về đến đầu làng mọi người chạy ra đón.  

Câu 3:  

a. Mở bài:  (1 điểm) 

                    - Giới thiệu người tả  

                      - Khái quát tình cảm của mình với người đó. 
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   b. Thân bài: (4 điểm)  

                      Miêu tả cụ thể: 

                      - Dáng người, nước da, mái tóc, ánh mắt, nụ cười … 

                      - Hành động, cử chỉ 

                      - Hành động thể hiện tình cảm với em … 

   c. Kết bài: (1 điểm) Suy nghĩ, tình cảm, mong ước của em với người đó.      
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ĐỀ SỐ 4 

 

PHÒNG GD & ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG 

     TRƯỜNG THCS VĂN KHÊ 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC  KỲ 2 

Năm học 2015 – 2016 

Môn: Ngữ văn 6 

Thời gian làm bài: 90 phút 

Phần I: Trắc nghiệm khách quan: (2 điểm) 

   Cho đoạn văn: 

        “Sau trận bão, chân trời, ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây hết bụi. Mặt trời nhú lên 

dần dần, rồi lên cho kì hết. Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy 

đặn. Quả trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ đặt lên một mâm bạc đường kính mâm 

rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển hửng hồng. Y như một mâm lễ phẩm 

tiến ra từ trong bình minh để mừng cho sự trường thọ của tất cả những người chài lưới trên 

muôn thuở biển Đông…” 

(Trích Ngữ văn 6 -  Tập 2) 

    Trả lời câu hỏi bằng các khoanh tròn vào chữ cái đầu những phương án đúng (mỗi câu 

đúng 0,25 điểm) 

Câu 1. Đoạn văn trên trích từ văn bản - tác giả:  

A. Dế mèn phiêu lưu kí – Tô Hoài                   C. Quê nội – Võ Quảng  

B. Đất rừng phương Nam – Đoàn Giỏi            D. Cô Tô – Nguyễn Tuân 

Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn là:  

A. Miêu tả                                                         C. Biểu cảm  

B. Tự sự                                                            D. Thuyết minh 

Câu 3.  Nội dung của đoạn văn:  

A. Cảnh mặt trời mọc trên đảo Cô Tô              C. Cảnh sinh hoạt trên đảo Cô Tô  

B. Cảnh mặt trời lặn trên biển                          D. Cảnh biên buổi sáng 

Câu 4. Trong đoạn văn nhà văn đứng ở vị trí nào để quan sát cảnh vật? 

A. Trên đất liền                                                 C. Trên thuyền 
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B. Trên bờ biển                                                 D. Thấu đầu mũi đảo Cô Tô 

Câu 5. Đoạn văn trên có bao nhiêu từ láy? 

A. Hai                                                                C. Bốn 

B. Ba                                                                 D. Sáu 

Câu 6. Biện pháp tu từ đặc sắc được sử dụng trong đoạn văn:  

A. Ẩn dụ                                                           C. So sánh 

B. Hoán dụ                                                        D. Nhân hóa 

Câu 7. Câu văn  “Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn” vắng 

thành phần chính nào?   

A. Chủ ngữ, vị ngữ .                                         C. Vị ngữ. 

B. Chủ ngữ.                                                       D. Đầy đủ các thành phần chính. 

Câu 8.  Câu văn  “Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn” vắng 

thành phần chính ấy do: 

A. Lỗi câu sai                                   

B. Tác giả có dụng ý nghệ thuật 

C. Nhằm nhấn mạnh hình dáng tròn trĩnh phúc hậu, màu đỏ rực của mặt trời khi mới nhô 

lên từ biển  

D. Làm cho câu văn ngắn gọn. 

Phần II: Tự luận (8 điểm) 

Câu 1. (1 điểm)  

a. Hãy xác định các thành phần chính trong câu: “Mặt trời nhú lên dần dần, rồi lên cho kì 

hết.”? 

b. Câu văn trên thuộc kiểu câu nào? 

Câu 2. (2 điểm) Đoạn văn trên là một đoạn văn hay và độc đáo. Theo em điều gì đã tạo nên 

cái hay và sự độc đáo ấy?  

Câu 3: (5 điểm) Hãy viết bài văn tả người mẹ kính yêu của em. 
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TRƯỜNG THCS VĂN KHÊ 

HƯỚNG DẪN CHÂM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II 

NĂM HỌC : 2015 -2016 

MÔN: NGỮ VĂN 6 

A/ Phần trắc nghiêm khách quan: (2 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án D A A D C C B B, C, D 

B/ Tự luận (8 điểm) 

Câu 1: (1 điểm) 

a. (0,5 điểm) Mặt trời //  nhú lên dần dần, rồi lên cho kì hết. 

                     C                      V1                    V2 

b. (0,5 điểm) Câu văn trên là: Câu trần thuật đơn. 

Câu 2: (2 điểm)  

     Đoạn văn trên hay và độc đáo vì nó đã đạt được cả 4 yêu cầu của một đoạn văn 

miêu tả hay. Đó là: 

+ Tác giả đã lựa chọn những chi tiết, hình ảnh đặc sắc, thể hiện được linh hồn của tạo vật. 

+ Có những so sánh, liên tưởng mới mẻ, kì lạ và rất thú vị: có ba hình ảnh so sánh (như tấm 

kính lau hết mây hết bụi, như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn, y như một mâm lễ 

phẩm tiến ra từ trong bình minh…) 

+ Vốn ngôn ngữ thật phong phú, sắc sảo dùng để tả cảnh thật sống động, như hiện ra trước 

mắt người đọc: từ láy, tính từ miêu tả trạng thái màu sắc... (tròn trĩnh đầy đặn hồng hào, 

thăm thẳm,…) 

+ Tác giả thể hiện rõ được tình cảm và thái độ đối với cảnh vật: Rất yêu thiên nhiên, trân 

trọng vẻ đẹp của thiên nhiên,... 

Câu 3 :(5 điểm)  

1. Mở bài. (0,5 điểm) Giới thiệu về chung về người mẹ, tình cảm của mình dành cho mẹ. 

2. Thân bài. (4 điểm) 

- Tả chi tiết chân dung của mẹ. (2 điểm) 
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+ Hình dáng 

+ Khuôn mặt 

+ Nước da 

+ Đôi mắt: Khi mẹ vui đôi mắt mẹ thế nào, khi mẹ buồn đôi mắt mẹ thế nào? 

+ Giọng nói: Trầm ấm, chan chứa yêu thương. 

+ Đôi bàn tay mẹ: gầy gầy, xương xương... bao công việc từ những việc nhỏ đến những việc 

nặng nhọc chính đôi bàn tay mẹ thu vén,... Ngắm đôi bàn tay mẹ mà thấy thấm thía hơn lời 

bài hát: “Cơm con ăn bàn tay mẹ nấu, nước con uống bàn tay mẹ đun, trời nóng bức gió từ 

tay mẹ con ngủ ngon... từ tay mẹ con lớn khôn” 

- Tả về tính cách của mẹ: (2 điểm) 

+ Khái quát chung về những phẩm chất của mẹ. 

+ Tả cụ thể những nét tính cách riêng: đảm đang, tháo vát, mẹ rất hiền những rất nghiêm 

khắc, mẹ rất yêu thương con cái, hết lòng vì mọi người trong gia đình, cách mẹ đối xử với 

người trên lễ độ, với anh em họ hàng người thân chu đáo, làng xóm thân thiện cởi mở,.... (Có 

thể kết hợp kể những kỉ niệm sâu sắc để làm nổi bật phẩm chất tốt đẹp của mẹ: khi con có 

lỗi, khi con ốm, khi con buồn, vui...) 

3. Kết bài. (0,5 điểm) 

- Ca ngợi về những người mẹ. 

- Khẳng định tình cảm của em với mẹ. 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, 

nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh 

nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các 

trường chuyên danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây 
dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên 
khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS THCS 
lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt điểm tốt 
ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho 
học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần 
Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt 
thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các 
môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham 
khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi miễn 
phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

